Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư)

	
	1. Thông tin chung

- Họ và tên: ..................HUỲNH THỊ MỸ LỆ

- Năm sinh: ..................06/06/1973

- Giới tính: ....................Nữ

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng):.... Tiến sĩ, 

cấp năm: 2010, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội (nay là HVNNVN)

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ nhiệm): 


	Phó Giáo sư, bổ nhiệm năm 2014, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam





- Ngành, chuyên ngành khoa học: .....Thú y

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): ..Trưởng Bộ môn Vi sinh vật-Truyền nhiễm, khoa Thú y, Học viện NNVN

- Chức vụ cao nhất đã qua: .......Trưởng Bộ môn 

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo):...không

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): không

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): không

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu (thuộc chuyên ngành đang hoạt động)
2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình
a) Tổng số sách đã chủ biên: 0....... sách chuyên khảo;.... 02.....giáo trình.
b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn).
	STT
	Tên giả giả
	Tên sách
	Nhà xuát bản
	Năm xuất bản
	Mã số ISBN
	Chỉ số trích dẫn

	1. 
	Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Lãnh, Đỗ Ngọc Thúy, Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Trương Hà Thái, Chu Thị Thanh Hương
	Giáo trình bệnh truyền nhiễm Thú y
	NXB Học viện Nông nghiệp
	2020
	978-604-924-454-4
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	


2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học
a) Tổng số đã công bố:..50..bài báo tạp chí trong nước; .. 20
. bài báo tạp chí quốc tế.
b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có):
	TT
	Tên tác giả
	Tên công trình
	Tên tap chí
	Năm

công bố
	Chỉ số IF và trích dẫn

	I
	Trong nước
	
	
	
	

	1. 
	Trương Thị Mỹ Hạnh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Đặng Thị Lụa, Lê Thị Mây, Phan Thị Vân
	Sinh vật mang virut gây bệnh đốm trắng trên tôm
	Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, số 10, 2016
	2016
	

	2. 
	Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Tạ Thị Kim Chung, Mai Thị Ngân, Trần Thị Hương Giang, Vũ Thị Ngọc, Cao Thị Bích Phượng
	Đặc tính sinh miễn dịch của một số chủng Porcine circovirus type2 phâ lập tại Việt Nam
	Tạp chí Khoa học NNVN, số 4, 2016
	2016
	

	3. 
	Phan Thị Vân, Phạm Thế Việt, Mai Thị Phương, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Trương Thị Mỹ Hạnh
	Xác định sự có mặt của virut đốm trắng trong thức an tươi sống dùng nuôi tôm bố mẹ
	Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, số 1, 2017
	2017
	

	4. 
	Trương Thị Mỹ Hạnh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phạm Thế Việt, Phan Thị Vân
	Đánh giá khả năng lây nhiễm virus đốm trắng từ cáy đỏ (Uca sp.) sang tôm thẻ chân trắng(Litopenacus vannamei)
	Tạp chí Khoa học NNVN, số 2, 2017
	2017
	

	5. 
	Trương Thị Mỹ Hạnh, Phạm Thị Yến, Phạm Thị Huyền, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phạm Thị Hồng Minh, Đỗ Tiến Lâm, Trần Thị Hoài Vân, Phan Thị Vân
	Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết thân lá thồm lồm (Polygonum chinense L.) đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm nuôi nước lợ
	Tạp chí Khoa học &Công nghệ Việt Nam, số 6, 2017
	2017
	

	6. 
	Trương Thị Mỹ Hạnh, Phạm Thế Việt, Phan Trọng Bình,  Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phan Thị Vân
	Nghiên cứu sự nhiễm virut đốm trắng (WSSV) ở tôm càng (Macrobrachium nipponense) và khả năng lan truyền bệnh sang tôm thẻ chân trắng (Litopenacus vannamei)
	Tạp chí Khoa học &Công nghệ Việt Nam, số 8, 2017
	2017
	

	7. 
	Trương Thị Mỹ Hạnh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phạm Thị Yến, Trương Thị Thành Vĩnh, Chu Chí Thiết, Phan Thị Vân
	Nghiên cứu xác định một số yếu tố nguy cơ liên quan bệnh đốm trắng trên tôm chân trắng (Litopenacus vannamei) nuôi thâm canh tại một số tỉnh miền Bắc
	Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, số 2, 2018
	2018
	

	8. 
	Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Bá Hiên, Nguyễn Hữu Nam, Lê Huỳnh Thanh Phương, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Thọ, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Hồng Ngân, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Thị Hoa
	Nghiên cứu tạo chủng virus gây Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản nhược độc từ chủng cường độc
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, số 6, 2018
	2018
	

	9. 
	Trương Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Nguyện, Trương Thị Thành Vĩnh Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Phan Thị Vân
	Nghiên cứu khả năng diệt một số loài vi khuẩn và nấm của lá hẹ (Allium tuberosum)
	Tạp chí Khoa học &Công nghệ Việt Nam, số 7, 2018
	2018
	

	10. 
	Đào Đoan Trang, Cao Thị Bích Phượng, Vũ Thị Ngọc, Nguyễn Văn Giáp và Huỳnh Thị Mỹ Lệ
	Nghiên cứu sự lưu hành của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm (CIAV) tại Hà Nội và vùng phụ cận. 
	Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam,số 1, 2018
	2018
	

	11. 
	Đào Đoan Trang, Nguyễn Văn Giáp, Lê Thị Trinh, Trương Hà Thái, Lại Thị Lan Hương, Cao Thị Bích Phượng, Huỳnh Thị Mỹ Lệ 
	Nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng và biến đổi bệnh lý đại thể của gà nhiễm virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm (chicken infectious anemia virus- CIAV) trong điều kiện thí nghiệm.
	Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 7, 2019
	2019
	

	12. 
	Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Cao Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Hữu Huân, Huỳnh Thị Mỹ Lệ
	Kết quả bước đầu phát hiện Parvovirus gây bệnh ở vịt tại Hưng Yên năm 2019
	Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 10, 2019
	2019
	

	13. 
	Vũ Thị Ngọc, Bùi Thị Phương Thảo, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Văn Giáp, Lê Văn Trường, Cao Thị Bích Phượng, Lê Văn Phan 
	Nghiên cứu sự lưu hành của Bovine coronavirus gây tiêu chảy ở bò tại Hà tĩnh và Nghệ An
	Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 11, 2019
	2019
	

	14. 
	Đặng Hữu Anh, Nguyễn Văn Giáp, Huỳnh Thị Mỹ Lệ
	Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về Tembusu virus ở vịt bệnh tại Hà Nội
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, số 1, 2020
	2020
	

	15. 
	Vũ thị Kim Huệ, Trương Thị Hương Giang, Trương Thị Quý Dương, Trần Thị Nhật, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Đặng Thị Thanh Sơn
	Xác định tỷ lệ nhiễm và mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Staphylococcus aureus và Staphylococcus aureus kháng methicillin (MRSA) phân lập trên lợn
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, số 2, 2020
	2020
	

	16. 
	Nguyễn Văn Giáp, Huỳnh Thị Mỹ Lệ
	Kết quả phân tích bộ gen chủng virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà(chicken infectious anemia virus- CIAV) phát hiện ở miền bắc,, Việt Nam
	Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, số 6, 2020
	2020
	

	17. 
	Cao Thị Bích Phượng, Lê Bá Hiệp, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Văn Giáp
	Nghiên cứu sự lưu hành của avian metapneumovirus (aMPV) ở gà nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam
	Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 7, 2020
	2020
	

	18. 
	Nguyễn Văn Giáp, Mai Thị Ngân, Lê Văn Trường, Vũ Thị Ngọc, Võ Văn Hiểu, Tạ Thị Kim Chung, Vũ Đức Hạnh, Huỳnh Thị Mỹ Lệ
	Sự hiện diện của porcine parvovirus 1 (ppv1) ở lợn nuôi tại Hà Nội và vùng phụ cận
	Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 7, 2020
	2020
	

	19. 
	Nguyễn Văn Giáp, Đặng Hữu Anh, Trương Hà Thái, Huỳnh Thị Mỹ Lệ
	Một số đặc tính sinh học phân tử của chủng PEDV (Porcine Epidemic Diarrhea Virus) phân lập ở lợn nuôi tại Hưng Yên
	Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 7, 2020
	2020
	

	20. 
	Lê Văn Trường, Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Nguyễn Văn Giáp
	Nghiên cứu sự lưu hành của Fowl Adenovirus ở gà nuôi tại Hà Nội và vùng phụ cận
	Tạp chí khoa học Nông nghiệp Việt Nam, số 8, 2020
	2020
	

	II
	Quốc tế
	
	
	
	

	1. 
	Sung Jae Kim, Van Giap Nguyen, Cheong Ung Kim, Bong Kyun Park, Thi My Le Huynh, Sook Shin, Woo Kyung Jung, Yong Ho Park, Hee Chun Chung 
	Application of chitosan as a natural disinfectant against porcine epidemic diarrhoea virus
	Acta Veterinaria

Hungarica
	2021
	32

	2. 
	Van-Giap Nguyen, Hai-Quynh Do, Thi-My-Le Huynh, Yong-Ho Park, Bong-Kyun Park, Hee-Chun Chung
	Molecular-based detection, genetic characterization and

phylogenetic analysis of porcine circovirus 4 from Korean

domestic swine farms
	Transbound Emerg Dis.
	2021
	56

	3. 
	Hee-Chun Chung, Van-Giap Nguyen, Thi-My-Le Huynh, Yong-Ho Park, Kun-Taek Park and Bong-Kyun Park
	PCR-based detection and genetic characterization of porcine parvoviruses in South Korea in 2018
	BMC Veterinary Research
	2020
	52

	4. 
	Hee-Chun Chung, Van-Giap Nguyen, Thi-My-Le Huynh, Hai-Quynh Do, Dinh-Chuong Vo, Yong-Ho Park, Bong-Kyun Park
	Molecular-based investigation and genetic characterization of porcine stool- associated RNA virus (posavirus) lineages 1 to 3 in pigs in South Korea from 2017 to 2019
	Research in Veterinary Science
	2020
	70

	5. 
	Sung-Jae Kim, Van-Giap Nguyen, Thi-My-Le Huynh, Yong-Ho Park, Bong-Kyun Park and Hee-Chun Chung
	Molecular Characterization of Porcine Epidemic Diarrhea Virus and Its New Genetic Classification Based on the Nucleocapsid Gene
	Viruses (Basel)
	2020
	69

	6. 
	Mai Thi Ngan, Bui Thanh Phong, Huynh Thi My Le, Yosuke Sasaki, Shuya Mitoma, Hala El Daous, Watcharapong Fahkrajang, Junzo Norimine, Satoshi Sekiguchi
	Evaluating the risk factors for Porcine epidemic diarrhea virus infection in an endemic area of Vietnam
	Frontiers in Microbiology
	2020
	88

	7. 
	Thi Ngan Mai & Wataru Yamazak & Thanh Phong Bui & Van Giap Nguyen & Thi My Le Huynh & Shuya Mitoma & Hala El Daous & Emmanuel Kabali & Junzo Norimine & Satoshi Sekiguchi
	A descriptive survey of porcine epidemic diarrhea in pig populations in northern Vietnam
	Tropical animal health and production
	2020
	

	8. 
	Le Thi My Huynh, Giap Van Nguyen, Luc Duc Do, Trang Doan Dao, Truong Van Le, Ngoc Thi Vu & Phuong Thi Bich Cao
	Chicken infectious anemia virus infections in chickens in northern Vietnam: epidemiological features and genetic characterization of the causative agent
	Avian Pathology
	2019
	78

	9. 
	Hieu Van Dong, Giang Thi Huong, Tran, Giap Van Nguyen, Tung Duy Dao, Vuong Nghia Bui, Le Thi My Huynh, Yohei Takeda, Haruko Ogawa
	Chicken anemia virus in northern Vietnam: molecular characterization reveals multiple genotypes and evidence of recombination
	Virus Genes
	2019
	54

	10. 
	Hee-Chun Chung, Van Giap Nguyen, Thi My Le Huynh, Hyoung-Joon Moon, Bo-Kyu Kang, Sung-Jae Kim, Hye-Kwon Kim, Seong-Jun Park, Kun-Taek Park, Yong-Ho Park, Bong-Kyun Park
	Molecular characterization of a Korean porcine epidemic diarrhea virus strain NB1
	Can J Vet Res.
	2019
	48

	11. 
	Hee-Chun Chung, Van Giap Nguyen, Thi My Le Huynh, Hyoung-Joon Moon, Kun-Taek Park, Yong-Ho Park, Bong- Kyun Park
	Detection and Genetic Characterization of

Porcine Epidemic Diarrhea Virus in South

Korea
	Intern J Appl Res Vet Med.
	2019
	12

	12. 
	Kim, H. K., K. S. Lyoo, T. M. L. Huynh, H. J. Moon, V. G. Nguyen and B. K. Park
	Duplex nested reverse transcriptase polymerase chain reaction for simultaneous detection of type 2 porcine reproductive and respiratory syndrome virus and porcine circovirus type 2 from tissue samples
	J Vet Sci
	2017
	44

	13. 
	Hee-Chun Chung, Van Giap Nguyen, Woo-Taek Oh, Huynh Thi My Le, Hyung-Joon Moon,c Jee-Hoon Lee, Hye-Kwon Kim, Seong-Jun Park,

Bong Kyun Park
	Complete Genome Sequences of Porcine

Deltacoronavirus Strains DH1/2016 and

DH2/2016 Isolated in South Korea
	Genome Announc.
	2017
	

	14. 
	Chung, H. C., J. H. Lee, V. G. Nguyen, T. M. L. Huynh, G. E. Lee, H. J. Moon, S. J. Park, H. K. Kim and B. K. Park
	New emergence pattern with variant porcine epidemic diarrhea viruses, South Korea
	Virus Res
	2016
	114

	15. 
	
	
	
	
	


2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp Bộ trở lên)
a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm:..02
cấp Nhà nước; 01 cấp Bộ và tương đương.
b) Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian thực hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài):
	TT
	Tên đề tài
	Mã số
	Thời gian thực hiện
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm tham gia trong đề tài

	1. 
	Nghiên cứu tạo giống gốc để sản 

xuất vắc-xin phòng hội chứng rối loạn hô hấp & sinh sản cho lợn (PRRS) ở Việt Nam
	SPQG.05b.02 
	2015-2016
	Cấp Nhà nước
	Thành viên tham gia

	2. 
	Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái Landrace và Yorkshine kháng vi khuẩn gây tiêu chảy bằng chỉ thị phân tử
	11/FIRST/1a/VNUA3
	2017-2019
	Cấp Nhà nước
	Thành viên tham gia

	3. 
	
	
	
	
	


2.4. Công trình khoa học khác (nếu có)
a) Tổng số công trình khoa học khác:
- Tổng số có:.....0
sáng chế, giải pháp hữu ích
- Tổng số có:......0..
tác phẩm nghệ thuật
- Tổng số có: ......0.
thành tích huấn luyện, thi đấu
b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số hiệu văn bằng, tên cơ quan cấp):
	TT
	Tên tác giả
	Tên công trình, 
	Số hiệu văn bằng, 
	Tên cơ quan cấp

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ
a) Tổng số: .........03..................... 
NCS đã hướng dẫn chính
b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn):
	TT
	Họ và tên NCS
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Năm bảo vệ thành công
	Vai trò hướng dẫn

	1. 
	Trương Thị Mỹ Hạnh
	Nghiên cứu xác định động vật thủy sinh chủ yếu mang virus gây bệnh đốm trắng ở tôm nuôi nước lợ tại một số tỉnh miền Bắc”
	
	2018
	HD2

	2. 
	Phạm Hồng Quân
	Nghiên cứu sự lưu hành và đặc điểm dịch tễ học phân tử của Porcine Circovirus type 2 (PCV2) ở lợn nuôi tại Việt Nam”
	
	2019
	HD1

	3. 
	Đào Thị Đoan Trang
	Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (Chicken Infectious Anemia Virus - CIAV) lưu hành tại miền Bắc Việt Nam
	
	2020
	HD1


3. Các thông tin khác
3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân loại tạp chí, thông tin trích dẫn...):
Ngoài thông tin đã nêu, tham gia biên soạn 01 giáo trình, 8 sách tham khảo. Hiện đang chờ xuất bản 01 giáo trình và 01 sách tham khảo (chủ biên)
....................................................................................................................................
3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có):
Giải nhất cuộc thi NCKH chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà nội
3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index, số lượt trích dẫn (nếu có):
....................................................................................................................................
3.4. Ngoại ngữ
- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: tiếng Anh

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh: tốt

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	XÁC NHÂN CỦA CƠ QUAN

(Đối với cá nhân đang công tác)
	Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021
NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)
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